TRƯỜNG THCS NGUYỄN HIỀN
GỢI Ý HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC 
MÔN: NGỮ VĂN 7		TUẦN: 12
1. Tài liệu học tập và Phiếu hướng dẫn học sinh tự học

PHIẾU HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC (1)

	NỘI DUNG
	GHI CHÚ

	Tên bài học/ chủ đề - 


Khối lớp
	Bài: 
Cách làm bài biểu cảm về tác phẩm văn học (SGK Trang 146)
Khối 7

	Hoạt động 1: Đọc tài liệu và thực hiện các yêu cầu.

	Đọc tài liệu:
	Cách làm bài biểu cảm về tác phẩm văn học
Xem video bài giảng:
Cách làm bài biểu cảm về tác phẩm văn học 

	Hoạt động 2: Kiểm tra, đánh giá quá trình tự học.
	- Tìm hiểu cách làm bài văn biểu cảm về tác phẩm văn học:
+ Đọc bài văn: Cảm nghĩ về một bài ca dao (Trang 146 SGK)
+ Bài văn phát biểu cảm nghĩ về bài ca dao nào?
+ Tác giả phát biểu cảm nghĩ của mình bằng những cách nào? 
+ Chỉ ra các yếu tố tưởng tượng, liên tưởng, hồi tưởng, suy ngẫm về các hình ảnh, chi tiết trong bài ca dao?
- Qua phần tìm hiểu bài trên, em hiểu phát biểu cảm nghĩ về tác phẩm văn học là gì?
- Bài cảm nghĩ về tác phẩm văn học có mấy phần? Nội dung mỗi phần?
- Luyện tập: 
Lập dàn ý cho bài văn phát biểu cảm nghĩ về một trong các bài thơ: Cảm nghĩ trong đêm thanh tĩnh, Ngẫu nhiên viết nhân buổi mới về quê, Cảnh khuya, Rằm tháng giêng.







PHIẾU HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC (2)

	NỘI DUNG
	GHI CHÚ

	Tên bài học/ chủ đề 

Khối lớp
	Bài: Luyện nói: Phát biểu cảm nghĩ về tác phẩm văn học
Khối 7

	Hoạt động 1: Đọc tài liệu và thực hiện các yêu cầu.

	Chuẩn bị: Cho đề bài: 
Phát biểu cảm nghĩ về một trong hai bài thơ của Chủ tịch Hồ Chí Minh: Cảnh khuya, Rằm tháng giêng.
Thực hiện các bước:
· Bước 1: Tìm hiểu đề - tìm ý
· Bước 2: Lập dàn bài
· Bước 3: Viết đoạn văn Mở bài, Thân bài và Kết bài 
· Bước 4: Kiểm tra bài viết 

	Hoạt động 2: Kiểm tra, đánh giá quá trình tự học.
	Thực hành luyện nói
- Học sinh phát biểu trong tổ, nhóm khoảng 20 phút.
- Mỗi tổ chọn 1 học sinh phát biểu trước lớp.
- Trình bày bài viết đã chuẩn bị: nói to, rõ ràng, có cảm xúc.
- Trình bày các ý mạch lạc, bố cục hợp lý.



2. Học sinh ghi chép lại các câu hỏi thắc mắc, các trở ngại của học sinh khi thực hiện các nhiệm vụ học tập.
Trường:
Lớp:
Họ tên học sinh

	Môn học
	Nội dung học tập
	Câu hỏi của học sinh

	Ngữ văn 7
	1) Cách làm bài biểu cảm về tác phẩm văn học
	1.
2.
3.

	
	2) Luyện nói: Phát biểu cảm nghĩ về tác phẩm văn học
	




Mọi thắc mắc về kiến thức bài học, học sinh liên hệ:
· Cô/thầy:….
· Điện thoại:…….(Có zalo)
· Thời gian: thứ ….. từ …. giờ  đến …. giờ




TRƯỜNG THCS NGUYỄN HIỀN
GỢI Ý HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC 
MÔN: NGỮ VĂN 7		TUẦN: 13
1. Tài liệu học tập và Phiếu hướng dẫn học sinh tự học

PHIẾU HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC (1)
	NỘI DUNG
	GHI CHÚ

	Tên bài học/ chủ đề - Khối lớp
	Bài: Cảnh khuya, Rằm tháng giêng
Khối 7

	Hoạt động 1: Đọc tài liệu và thực hiện các yêu cầu.

	Đọc tài liệu:
	Cảnh khuya, Rằm tháng giêng (SGK Trang 140)
Xem video bài giảng:
Cảnh khuya, Rằm tháng giêng 

	Hoạt động 2: Kiểm tra, đánh giá quá trình tự học.
	Cảnh khuya
- Hai bài thơ Cảnh khuya và Nguyên tiêu (phiên âm chữ Hán) được viết theo thể thơ nào? Em hãy chỉ ra những đặc điểm về số tiếng, số câu, cách gieo vần, ngắt nhịp của hai bài thơ này.
- Phân tích hai câu thơ đầu bài Cảnh khuya: âm thanh, hình ảnh so sánh trong câu thơ thứ nhất, hình ảnh “trăng” trong câu thơ thứ 2.
- Hai câu thơ cuối bài Cảnh khuya: từ ngữ nào được lặp lại, điều đó có tác dụng thế nào đối với việc thể hiện tâm trạng của nhà thơ?
Rằm tháng giêng
- Nhận xét về hình ảnh không gian và cách miêu tả không gian trong bài thơ Rằm tháng giêng?
- Bài thơ Rằm tháng giêng gợi em nhớ tới câu thơ, hình ảnh thơ nào trong thơ Đường đã học trong sách Ngữ văn 7, tập 1?
- Cảnh khuya và Rằm tháng giêng đã biểu hiện tâm hồn và phong thái của Bác Hồ như thế nào trong hoàn cảnh  được viết trong những năm đầu khó khăn của cuộc kháng chiến chống Pháp?





PHIẾU HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC (2)
	NỘI DUNG
	GHI CHÚ

	Tên bài học/ chủ đề - Khối lớp
	Bài:  Đọc sách - Viết cảm nhận
Khối 7

	Hoạt động 1: Đọc tài liệu và thực hiện các yêu cầu.

	- Đọc sách: “Những tấm lòng cao cả” (Edmondo De Amicis - NXB Kim Đồng)
Link: https://bit.ly/3tUtkKS
- Hoặc nghe sách nói “Những tấm lòng cao cả”
Link: https://youtu.be/frs-7eOZqYo

	Hoạt động 2: Kiểm tra, đánh giá quá trình tự học.
	· Tóm tắt nội dung chính của sách Những tấm lòng cao cả.
· Em thích nhất nhân vật nào trong truyện? Vì sao?
· Trích dẫn những câu, những đoạn trong sách mà em tâm đắc nhất? Vì sao em tâm đắc những câu, đoạn đó?
· Cảm nhận của em về cuốn sách Những tấm lòng cao cả.



2. Học sinh ghi chép lại các câu hỏi thắc mắc, các trở ngại của học sinh khi thực hiện các nhiệm vụ học tập.
Trường:
Lớp:
Họ tên học sinh
	Môn học
	Nội dung học tập
	Câu hỏi của học sinh

	Ngữ văn 7
	1) Cảnh khuya, Rằm tháng giêng
	1.
2.
3.

	
	2) Đọc sách - Viết cảm nhận
	



Mọi thắc mắc về kiến thức bài học, học sinh liên hệ:
· Cô/thầy:….
· Điện thoại:…….(Có zalo)
· Thời gian: thứ ….. từ …. giờ đến …. giờ


TRƯỜNG THCS NGUYỄN HIỀN
GỢI Ý HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC 
MÔN: NGỮ VĂN 7		TUẦN: 14
1. Tài liệu học tập và Phiếu hướng dẫn học sinh tự học

PHIẾU HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC (1)
	NỘI DUNG
	GHI CHÚ

	Tên bài học/ chủ đề Khối lớp
	Bài: Tiếng gà trưa
Khối 7  

	Hoạt động 1: Đọc tài liệu và thực hiện các yêu cầu.

	Đọc tài liệu:
- Tiếng gà trưa (SGK Trang 148)
- Đọc chú thích SGK Trang 150 về:
+ Nhà thơ Xuân Quỳnh
+ Hoàn cảnh sáng tác, xuất xứ bài thơ
Xem video bài giảng:
Tiếng gà trưa

	Hoạt động 2: Kiểm tra, đánh giá quá trình tự học.
	- Cảm hứng của tác giả trong bài thơ được khơi gợi từ sự việc gì? Mạch cảm xúc trong bài thơ diễn biến như thế nào?
- Những hình ảnh và kỉ niệm gì trong tuổi thơ đã được gợi lại từ tiếng gà trưa? Qua đó, bài thơ đã biểu hiện những tình cảm gì của tác giả?
- Em cảm nhận gì về hình ảnh người bà và tình cảm bà cháu được thể hiện trong bài thơ?
- Bài thơ làm theo thể thơ 5 tiếng. Em có nhận xét gì về cách gieo vần, về số câu thơ trong mỗi khổ?
- Câu thơ “Tiếng gà trưa” được lặp lại nhiều lần trong bài ở những vị trí nào và có tác dụng ra sao?






PHIẾU HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC (2)
	NỘI DUNG
	GHI CHÚ

	Tên bài học/ chủ đề - Khối lớp
	Bài:  Điệp ngữ
Khối 7

	Hoạt động 1: Đọc tài liệu và thực hiện các yêu cầu.
	Đọc tài liệu: Điệp ngữ (SGK Trang 152)
Xem video bài giảng: Điệp ngữ

	Hoạt động 2: Kiểm tra, đánh giá quá trình tự học.
	· Điệp ngữ là gì? Cho ví dụ.
· Điệp ngữ có tác dụng gì? Cho ví dụ minh họa.
· Có mấy dạng điệp ngữ? Đặc điểm của mỗi dạng? 
· Làm thế nào để phân biệt giữa biện pháp tu từ điệp ngữ và lỗi lặp từ? 
· Bài tập: 1, 2, 3, 4 (SGK Trang 153)



PHIẾU HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC (3)
	NỘI DUNG
	GHI CHÚ

	Tên bài học/ chủ đề - Khối lớp: 7
	Bài:  Thành ngữ

	Hoạt động 1: Đọc tài liệu và thực hiện các yêu cầu.
	Đọc tài liệu: Thành ngữ (SGK Trang 143)
Xem video bài giảng: Thành ngữ

	Hoạt động 2: Kiểm tra, đánh giá quá trình tự học.
	· Thế nào là thành ngữ? Cho ví dụ. 
· Thành ngữ có thể đảm nhiệm những vai trò ngữ pháp nào trong câu? Cho ví dụ minh họa.
· Phân tích cái hay của việc dùng thành ngữ trong các ví dụ, từ đó nêu ý nghĩa và tác dụng của thành ngữ? 
· Bài tập: 1, 2, 3, 4 (SGK Trang 145)




2. [bookmark: _GoBack]Học sinh ghi chép lại các câu hỏi thắc mắc, các trở ngại của học sinh khi thực hiện các nhiệm vụ học tập.
Trường:
Lớp:
Họ tên học sinh

	Môn học
	Nội dung học tập
	Câu hỏi của học sinh

	Ngữ văn 7
	1) Tiếng gà trưa
	1.
2.
3.

	
	2) Điệp ngữ
	

	
	3) Thành ngữ
	



Mọi thắc mắc về kiến thức bài học, học sinh liên hệ:
· Cô/thầy:….
· Điện thoại:…….(Có zalo)
· Thời gian: thứ ….. từ …. giờ đến …. giờ









TRƯỜNG THCS NGUYỄN HIỀN
GỢI Ý HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC 
MÔN: NGỮ VĂN 7		TUẦN: 15
1. Tài liệu học tập và Phiếu hướng dẫn học sinh tự học

PHIẾU HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC (1)
	NỘI DUNG
	GHI CHÚ

	Tên bài học/ chủ đề - Khối lớp
	Bài: Chơi chữ
Khối 7    

	Hoạt động 1: Đọc tài liệu và thực hiện các yêu cầu.
	Đọc tài liệu: Chơi chữ (SGK Trang 163)
Xem video bài giảng: Chơi chữ


	Hoạt động 2: Kiểm tra, đánh giá quá trình tự học.
	· Thế nào là chơi chữ? Chơi chữ để làm gì? Cho ví dụ minh họa.
· Em hãy nêu các lối chơi chữ thường gặp? Cho ví dụ mỗi kiểu chơi chữ.
· Bài tập: 1, 2, 3 (SGK Trang 165, 166)



PHIẾU HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC (2)
	NỘI DUNG
	GHI CHÚ

	Tên bài học/ chủ đề - Khối lớp
	Bài:  Ôn tập Tiếng Việt
Khối 7

	Hoạt động 1: Đọc tài liệu và thực hiện các yêu cầu.
	Đọc tài liệu: Ôn tập phần Tiếng Việt (SGK Trang 183)
Xem video bài giảng: Ôn tập Tiếng Việt

	Hoạt động 2: Kiểm tra, đánh giá quá trình tự học.
	· Trình bày phân loại từ ghép? Cho ví dụ mỗi loại.
· Trình bày phân loại từ láy? Cho ví dụ mỗi loại.
· Đại từ là gì? Có mấy loại đại từ? Cho ví dụ mỗi loại.
· Trình bày các sắc thái ý nghĩa của từ Hán - Việt? Cho ví dụ minh họa.
· Quan hệ từ là gì? Cho ví dụ.
· Thế nào là từ đồng nghĩa? Phân loại từ đồng nghĩa? Cho ví dụ mỗi loại.
· Thế nào là từ trái nghĩa? Cho ví dụ.
· Thế nào là từ đồng âm? Cho ví dụ.
· Thành ngữ là gì? Nghĩa của thành ngữ được hiểu như thế nào? Cho biết vai trò và tác dụng của thành ngữ? Cho ví dụ.
· Điệp ngữ là gì? Có mấy dạng điệp ngữ? Cho ví dụ.
· Chơi chữ là gì? Các lối chơi chữ thường gặp? Cho ví dụ.



PHIẾU HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC (3)
	NỘI DUNG
	GHI CHÚ

	Tên bài học/ chủ đề - 

Khối lớp
	Bài: Một thứ quà của lúa non: Cốm
        Luyện tập
Khối 7

	Hoạt động 1: Đọc tài liệu và thực hiện các yêu cầu.
	Đọc tài liệu:
- Một thứ quà của lúa non: Cốm (SGK Trang 159)
- Đọc chú thích SGK Trang 161 về:
+ Nhà văn Thạch Lam
+ Thể loại Tùy bút
+ các từ vựng: An Nam, sêu tết, tơ hồng,… 
Xem video bài giảng: 
Một thứ quà của lúa non: Cốm

	Hoạt động 2: Kiểm tra, đánh giá quá trình tự học.
	· Bài tùy bút viết về đối tượng gì? Tác giả đã dùng những phương thức biểu đạt nào để viết về đối tượng ấy? Trong những phương thức biểu đạt ấy, phương thức nào là chủ yếu?
· Bài văn có mấy đoạn? Nội dung chính của mỗi đoạn là gì?
· Trong đoạn văn đầu tiên, tác giả giới thiệu về cốm bằng những hình ảnh, chi tiết nào? Những cảm giác, ấn tượng nào của tác giả đã tạo nên tính biểu cảm của đoạn văn.
· “Cốm là thức quà riêng biệt của đất nước, là thức dâng của những cánh đồng lúa bát ngát xanh, mang trong hương vị tất cả cái mộc mạc, giản dị và thanh khiết của đồng quê nội cỏ An Nam”. Em cảm nhận như thế nào về nhận xét ấy của tác giả?
· Đoạn văn cuối cùng bàn về sự thưởng thức cốm. Sự tinh tế và thái độ trân trọng của tác giả đối với việc thưởng thức một món quà bình dị được thể hiện như thế nào?
· Luyện tập:
+   Chọn học thuộc lòng một đoạn văn em yêu thích trong bài khoảng 5 - 6 dòng.
+   Sưu tầm và chép lại một số câu thơ, câu ca dao nói đến cốm.



2. Học sinh ghi chép lại các câu hỏi thắc mắc, các trở ngại của học sinh khi thực hiện các nhiệm vụ học tập.
Trường:
Lớp:
Họ tên học sinh

	Môn học
	Nội dung học tập
	Câu hỏi của học sinh

	Ngữ văn 7
	1) Chơi chữ
	1.
2.
3.

	
	2) Ôn tập Tiếng Việt
	

	
	3) Một thứ quà của lúa non: cốm
Luyện tập
	



Mọi thắc mắc về kiến thức bài học, học sinh liên hệ:
· Cô/thầy:….
· Điện thoại:……. (Có zalo)
· Thời gian: thứ….. từ …. giờ đến …. giờ

